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                                              Tuyên Quang, ngày  04  tháng 8 năm 2025 

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐẾN THÁNG 8/2025 

 

Stt 
Tên Tổ chức, cá nhân 

tự công bố 
Địa chỉ 

Tên 

chủ cơ sở 

Tên sản phẩm/ Số 

tự công bố 

Số/ngày 

công văn 

đề nghị 

Ngày tiếp 

nhận hồ 

sơ 

1 HKD Trần Mạnh Tuấn 
Tổ DP 4, phường Đội Cấn, TP 

Tuyên Quang, Tuyên Quang 
Trần Mạnh Tuấn 

Bánh bao Tuấn Tươi 

Sô: 01/HKD Trần Mạnh Tuấn/2024 
25/12/2024 26/12/2024 

2 

Công ty TNHH 

Thương mại và sản 

xuất Khánh Xuân 

 

 

Xóm Vông Vàng 2, xã Xuân Vân, 

huyện Yên Sơn, Tuyên Quang 
Trần Văn Xuân 

Rượu nấu ăn Mộc quế hương 

 Số: 57/KHAXUCO/2024 ngày 

23/12/2024 

 

23/12/2024 

 

15/01/2025 

Bỗng nấu ăn 9Chum 

 Số: 58/KHAXUCO/2024 ngày 

27/05/2025 

 

27/02/2025 

 

26/03/2025 

Rượu 9chum ngô men lá 25%vol 

Số: 60/KHAXUCO/2025 ngày 

23/12/2024 

28/4/2025 28/4/2025 

Rượu RYU WHISKY 

Số: 59/KHAXUCO/2025 ngày 

07/05/2025 

10/05/2025 14/05/2025 

Rượu Chinru Ngô men lá 22%vol 

Số: 61/KHAXUCO/2025 ngày 

10/05/2025 

10/05/2025 14/05/2025 



 

 

Rượu Chinru Mơ rừng 19.5%vol 

Số: 62/KHAXUCO/2025 ngày 

10/05/2025 

10/05/2025 14/05/2025 

Rượu Chinru Táo mèo 19.5%vol 

Số: 64/KHAXUCO/2025 ngày 

10/05/2025 

10/05/2025 14/05/2025 

   

Rượu Chinru Chuối hột 19.5%vol 

Số: 63/KHAXUCO/2025 ngày 

10/05/2025 

10/05/2025 14/05/2025 

3 HKD Đào Xuân Chấp 
Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang 
Đào Xuân Chấp 

Rượu nếp cất 2 lần ông Chấp 

Số:01/HKD Đào Xuân Chấp/2025 
05/06/2025 10/06/2025 

4 
HKD Triệu Thanh 

Tuyền 

Thôn Làng Nhà, xã Kim Quan, 

huyện Yên Sơn, Tuyên Quang 

Triệu Thanh 

Tuyền 

Rượu gạo men lá Tâm Bình 

Số:01/Triệu Thanh Tuyền/2025 
01/04/2025 24/04/2025 

5 HKD Hà Ngọc Bảo 
Thôn Kim Quang, xã Kim Bình, 

huyện Chiêm Hoá,Tuyên Quang 
Hà Ngọc Bảo 

Nước đá dùng liền Bảo Linh 

Số:01/HKD Hà Ngọc Bảo/2025 
18/04/2025 24/04/2025 

Nước uống đóng chai Bảo Linh 

Số:02/HKD Hà Ngọc Bảo/2025 
18/04/2025 24/04/2025 

6 
Công ty TNHH 

Phương Ly Bakery 

Tổ dân phố 14, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang,  
Nguyễn Thị Hải 

Bánh Sandwich vị Việt quất 

Số:13/Công ty TNHH PL Bakery/2025 
23/6/2025 24/6/2025 

Bánh Sandwich Bơ ruốc 

Số:14/Công ty TNHH PL Bakery/2025 
23/6/2025 24/6/2025 

Bánh Sandwich vị sữa chua 

Số:15/Công ty TNHH PL Bakery/2025 
23/6/2025 24/6/2025 

Bánh Sandwich vị Phô mai trứng cháy 

Số:16/Công ty TNHH PL Bakery/2025 
23/6/2025 24/6/2025 



 

 

Bánh Sandwich vị Sốt bò tiêu 

Số:17/Công ty TNHH PL Bakery/2025 
23/6/2025 24/6/2025 

Bánh Sandwich vị Sữa bắp 

Số:18/Công ty TNHH PL Bakery/2025 
23/6/2025 24/6/2025 

7 HKD Phan Thị Vân 
Thôn tháng 10, xã Yên Lâm, 

huyện Hàm Yên, Tuyên Quang 
Phan Thị Vân 

Nước Uống đóng bình Đại Hải 

Số:01/PHANTHIVAN/2025 
20/6/2025 23/6/2025 

Đá viên tinh khiết  Đại Hải 

Số:02/PHANTHIVAN/2025 
20/6/2025 23/6/2025 

8 
Công ty TNHH TM 

H&A 

Tổ 4, phường Tân Quang, thành 

phố Tuyên Quang, Tuyên Quang 

Lưu Đỗ Hoàng 

Anh 

Phụ gia thực phẩm-MonoSodium 

Glutamate 
15/7/2025 17/7/2025 

9 
Công ty TNHH núi đá 

Hà Giang 

Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, Hà Giang 

Nguyễn Đức 

Nghĩa 

Rượu ngô núi đá Hà Giang;nồng độ 

30±2% 
18/7/2025 21/7/2025 

10 
HKD Vũ Thị Kim 

Dung 

Tổ dân phố 9, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên Quang, 

Tuyên Quang 

Vũ Thị Kim 

Dung 

Nước uống đóng chai Breath 

Số:02/HKD Vũ Thị Kim Dung/2025 
10/7/2025 01/8/2025 

Ghi chú:  

1.  Sở Y tế đã tiếp nhận và lưu hồ sơ tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân do đã đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật. Các cơ 

sở, tổ chức, cá nhân phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính 

pháp lý của hồ sơ tự công bố cũng như chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm đã công bố. 

2. Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

an toàn của sản phẩm đó. 

3. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, cụ thể: 

- Ngành Y tế: Quản lý an toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ - vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm... 



 

 

- Ngành Công Thương: Quản lý an toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm đã qua chế biến có bao gói sẵn (ngoài nhóm do Bộ Y tế 

và Bộ Nông nghiệp quản lý), rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm 

chức năng; siêu thị, trung tâm thương mại, chợ... 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quản lý an toàn thực phẩm đối với nông sản (nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc từ trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản), bao gồm các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm từ nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến hoặc qua sơ chế. 

4. Các Sở chuyên ngành (Y tế, Công Thương, Nông nghiệp) tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm theo lĩnh vực được phân công. 

5. Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo, tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. 

Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến Sở Y tế và được sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Sở Công thương (phối hợp); 

- Sở NN&MTr (phối hợp); 
- Lưu : VT, ATTP(Tho). 

TRƯỞNG PHÒNG 

           

                 KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Ngọc Thanh Dũng 

 

 

 

 

                            

                                 Nguyễn Văn Giao 
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